
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số:            /QĐ-SYT Kon Tum, ngày        tháng 8 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   

đợt 12 năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Xét biên bản họp Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại Chứng chi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (họp ngày 17/8/2023) và đề nghị của Phó Trưởng 

phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12 

năm 2023 cho 09 cá nhân đủ điều kiện (có danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày   /8/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 Phan Bá Hoài 12/7/1992 
0620920074

55 
26/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 204 đường Đào 

Duy Từ, phường 

Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Y sỹ y học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

2887/KT-

CCHN 
Cấp mới 

2 Huỳnh Tấn Phú 24/02/1997 
0620970029

94 
27/6/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 163 đường Sư 

Vạn Hạnh, phường 

Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Bác sỹ y khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa 

2888/KT-

CCHN 
Cấp mới) 

3 Huỳnh Thế Duy 03/6/1992 
0940920141

53 
04/05/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, phường Đoàn 

Kết, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

2889/KT-

CCHN 
Cấp mới 

4 Lê Minh Tiến 15/4/2001 
0442010063

34 
19/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 08 đường Phan 

Đình Phùng, thị trấn 

Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên xét nghiệm 
2890/KT-

CCHN 
Cấp mới 

5 Huỳnh Trí Nhân 06/8/1991 
0620910000

45 
13/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 92 đường Huỳnh 

Đăng Thơ, phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Bác sỹ đa 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

2891/KT-

CCHN 
Cấp mới 

6 
Kim Bắc 

Nguyễn Nam 
17/02/1998 

0621980059

87 
08/5/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 3, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

2892/KT-

CCHN 
Cấp mới 



STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

7 
Nguyễn Như 

Quỳnh 
21/3/1999 

0621990037

64 
09/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 80 đường Ngô 

Đức Đệ, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2893/KT-

CCHN 
Cấp mới 

8 
Đinh Thị Bích 

Lành 
21/01/1997 

0621970018

39 
04/11/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 32 đường 

Nguyễn Trường Tộ, 

phường Duy Tân, 

thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Bác sỹ y khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

2894/KT-

CCHN 
Cấp mới 

9 
Nguyễn Thị 

Diệu Hoa 
17/10/1997 

0621970058

36 
27/6/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Số 175 đường Thi 

Sách, phường 

Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2895/KT-

CCHN 
Cấp mới 

 Tổng cộng: 09 
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